
STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên cơ sở công bố Địa chỉ

1 000.00.17.H13-240304-0001 240000006/PCBMB-CT 7/3/2024
CÔNG TY TNHH MEDLATEC CẦN 

THƠ

SÔs 598 đường 30/4, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

2 18000609/HSCBMB-CT 180000003/PCBMB-CT 23/8/2018
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ CTS

64A/4 KV6, Đường Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ 

3 000.00.17.H13-210715-0001 210000011/PCBMB-CT 20/7/2021
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ CTS

390 D7, tổ 4, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

4 000.00.17.H13-230824-0001 230000024/PCBMB-CT  11/09/2023 CÔNG TY TNHH AMV VẮC XIN
Số 108, đường 3/2, phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Danh mục thu hồi số công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế

Phụ lục

DANH SÁCH THU HỒI SỐ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D;

 SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A, B  ĐỢT 1 NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số     ngày     tháng     năm 2025 Sở Y tế thành phố Cần Thơ)



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên cơ sở công bố Địa chỉ Tên sản phẩm

1 000.00.17.H13-220809-0002 220000013/PCBA-CT 12/8/2022 CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA

205 Xuân Thủy, KDC Hồng Phát, 

phường An Bình, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

DUNG DỊCH RỬA TAY 

NHANH ORHE 0.5

2 000.00.17.H13-220809-0003 220000014/PCBA-CT  12/08/2022 CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA

205 Xuân Thủy, KDC Hồng Phát, 

phường An Bình, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

DUNG DỊCH RỬA TAY ORHE 

2

3 000.00.17.H13-220809-0004 220000015/PCBA-CT  12/08/2022 CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA

205 Xuân Thủy, KDC Hồng Phát, 

phường An Bình, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

DUNG DỊCH RỬA TAY 

NHANH ORHE 4

4 000.00.17.H13-230224-0001 230000001/PCBA-CT  27/02/2023 CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA

205 Xuân Thủy, KDC Hồng Phát, 

phường An Bình, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

DUNG DỊCH RỬA PHỤ KHOA 

SOPAN

5 000.00.17.H13-240823-0001 240000006/PCBA-CT 29/08/2024 CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA

205 Xuân Thủy, KDC Hồng Phát, 

phường An Bình, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

Dung dịch sát khuẩn dụng cụ bề 

mặt (ethanol, 

othophthaldeheyde, 

chlohexidine)

6 000.00.17.H13-220914-0001 220000003/PCBB-CT 15/09/2022

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ 

SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC KIM 

COLLAGEN

Số 31, đường số B27, Khu dân cư 

91B, Phường An Khánh, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ

VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

7 000.00.17.H13-240327-0001 240000004/PCBA-CT 3/4/2024

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC 

MỸ PHẨM VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRIỆU SƠN

L44-58, Đường số 9, Khu Stella Mega 

city, Khu vực 5, Phường Bình Thủy, 

Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

XỊT XOANG MŨI

Danh mục thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế loại A, B
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